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	Điều 1 Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển. Trong Nghị định này, dịch vụ vận tải biển bao gồm: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt hỗ trợ tại cảng biển Việt Nam và các dịch vụ vận tải biển khác.

Điều 2 Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển tại Việt Nam.

2. Ngoài các điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Nghị định này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển còn phải thực hiện các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.


	Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định:

a) Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển;

b) Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển đối với dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển.
2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển.
3. Ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định này, các tổ chức, cá nhân còn phải thực hiện các điều kiện kinh doanh khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

(Bổ sung khoản 4)

4. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


	
	(Bổ sung thêm) Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 
1. Kinh doanh vận tải biển là việc doanh nghiệp trực tiếp khai thác tàu biển để vận chuyển hàng hoá, hành khách.

2. Vận tải biển nội địa là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển và địa điểm nhận hàng hóa, hành khách, hành lý và địa điểm trả hàng hóa, hành khách, hành lý thuộc vùng biển hoặc nội thủy Việt Nam. 

3. Vận tải biển quốc tế là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc ngược lại.

	
	Bổ sung thêm 1 chương về Điều kiện kinh doanh Vận tải biển bao gồm từ Điều 3 đến Điều 11

Điều 3. Điều kiện chung
Điều 4. Điều kiện về tổ chức bộ máy của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế

Điều 5. Điều kiện về tổ chức bộ máy của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa

Điều 6. Điều kiện về vốn

Điều 7. Văn bản xác nhận vốn

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển
Điều 9. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển

Điều 10. Thu hồi, hủy bỏ Giấy phép

Điều 11. Cấp lại Giấy phép

	Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ phần vốn góp của các bên nước ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.


	Lập thành 1 chương về điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển bao gồm Điều 12, 13, 14.

Điều 12. Điều kiện về tổ chức bộ máy của doanh nghiệp kinh doanh đại lý tàu biển
Điều 13. Điều kiện về duy trì hoạt động kinh doanh đại lý tàu biển

Điều 14. Điều kiện về vốn của tổ chức các nhân nước ngoài kinh doanh đại lý tàu biển

	Điều 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt hỗ trợ tại cảng biển Việt Nam

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lai dắt hỗ trợ tại cảng biển Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ phần vốn góp của các bên nước ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp và có tàu lai dắt đăng ký mang cờ quốc tịch tàu biển Việt Nam.
	Quy định thành 1 chương riêng về điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

Điều 15. Điều kiện về tổ chức bộ máy của doanh nghiệp kinh doanh lai dắt  tàu biển
Điều 16. Điều kiện về duy trì hoạt động lai dắt tàu biển

Điều 17. Điều kiện về vốn của tổ chức các nhân nước ngoài kinh doanh lai dắt tàu biển



	Điều 5. Điều kiện kinh doanh các dịch vụ vận tải biển khác

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển khác tại Việt Nam thực hiện theo cam kết giữa Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Bỏ quy định này

	Điều 6. Kiểm tra, xử lý vi phạm
1. Kiểm tra điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định này.

2. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ vận tải biển có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	Bỏ quy định này


